
TT MSSV
phần nói 

lần 1

phần viết 

lần 1

1 XD075A30 Lê Chế Mỹ 1 5.5

XD075A03 Lê Khánh Duy 1 5.4

2 XD075A34 Mai Trung Hiếu 1 5.3

3 XD075A40 Trần Hoài Phong 1 5

4 DU075A12 Nguyễn Hồ Phước Anh 1.2 5.7

5 DU075A53 Huỳnh Nhật Quang 1.3 5.1

6 DU075A59 Dương Thị Minh Châu 1.4 5.3

7 NH075A10 Thái Thị Hoàng Lan 1.2 5

8 MA075A22 Phan Thị Thảo 1.1 5

9 MA075A04 Dương Quang Nhựt 1.2 5.1

10 LT085A0003 Võ Minh Phú 1.3 5

11 ĐH085A0002 Nguyễn Văn Luận 1.3 6.1

TT MSSV
phần nói 

lần 1

phần viết 

lần 1

1 DU075A59 Dương Thị Minh Châu 1 4.2

2 DU075A53 Huỳnh Nhật Quang 1 5.2

3 DU075A41 Trần Thị Mỹ Tiên 1.2 4

4 DU075A16 Huỳnh Ngọc Tiền 1.2 4.3

5 XD075A03 Lê Khánh Duy 1 4.2

6 XD075A34 Mai Trung Hiếu 1 4

7 NH085A0049 Nguyễn Minh Trung 1.2 5.4

8 QT085A0043 Trần Thị Phượng Hằng 1.1 5.3

9 QT085A0029 Trần Tiểu My 1.4 6.7

10 QT085A0052 Mai Thảo Nguyên 1 4

11 QT085A0040 Trương Thị Yến Nhi 1.2 6

12 QT085A0001 Ngô Nguyễn Duy Thảo 1.4 7.1

13 QT085A0013 Nguyễn Minh Chí 1 4.2
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TT MSSV
phần nói 

lần 1

phần viết 

lần 1

1 DU085A0030 Nguyễn Thị Thu Hương 1.7 4.4

2 LTC085A0014 Hoàng Kim Gia Long 1.6 4.5

3 DU085A0009 Đặng Long Nhựt 1 3.7

4 DU085A0016 Nguyễn Thị Kim Phụng 1.2 4.1

5 DU085A0029 Đào Thị Như Quỳnh 1.6 3.8

6 DU085A0012 Phạm Trang Thanh Thúy 1.2 4.7

7 DU075A23 Huỳnh Đào Trúc Linh 1.5 4.1

8 DU075A41 Trần Thị Mỹ Tiên 1.2 3.7

9 ĐH085A0012 Bùi Ngọc Thơ 1.2 5.1

10 ĐH085A0017 Đặng Thị Huyền Châu 1.2 5.1

11 ĐH085A0012 Nguyễn Bình Dương 1.2 5.3

12 ĐH085A0007 Đỗ Thị Hoài Tú 1.1 5

13 ĐH085A0018 Ngô Thanh Tâm 1.1 4.9

14 LTC085A0002 Phạm Xuân Khoa 1 4.2

15 LTC085A0009 Nguyễn Trọng Kim 1.2 4.8

16 LT085A0003 Võ Minh Phú 1 4.9

17 DU085A0002 Đỗ Thị Hồng Yến 1.1 5.3

18 QT085A0016 Nguyễn Trung Ngọc 1.1 5

19 QT085A0026 Trần Thị Cẩm Tú 1.1 4.7
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